
 

BẢNG SỐ 6  
 

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN SÓC SƠN THUỘC HUYỆN SÓC SƠN 
(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 

 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
 

 
 

TT 

 
 

Tên đường phố 
Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 
 

1 
 
Đường QLộ 3 qua địa phận thị trấn 5 500 000 3 200 000 2 300 000 1 700 000 2 393 000 1 392 000 1 260 000 990 000 

 
2 

 
Đường Đa Phúc 5 500 000 3 200 000 2 300 000 1 700 000 2 393 000 1 392 000 1 260 000 990 000 

 
3 

 
Đường Núi Đôi 5 500 000 3 200 000 2 300 000 1 700 000 2 393 000 1 392 000 1 260 000 990 000 

 
4 

 
Đường vành đai thị trấn 4 200 000 2 700 000 1 900 000 1 500 000 1 827 000 1 260 000 1 125 000 900 000 

 
5 

 
 
Đường Lưu Nhân Chú 4 500 000 2 893 000 2 036 000 1 607 000 1 958 000 1 350 000 1 206 000 964 000 

 
6 

 
 
Đường Thân Nhân Chung 4 500 000 2 893 000 2 036 000 1 607 000 1 958 000 1 350 000 1 206 000 964 000 

 
7 

 
 
Đường Khuông Việt 4 500 000 2 893 000 2 036 000 1 607 000 1 958 000 1 350 000 1 206 000 964 000 
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